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QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

     Căn cứ Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;
     Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học;
     Căn cứ Quy định số 201/CĐCN&KTHN ngày 22/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định bổ sung về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
     Căn cứ Quy định số 415/CĐCN&KTHN ngày 12/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội quy định về việc xét, công nhận sáng kiến;
     Căn cứ quyết định giao đề tài NCKH năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội;
     Căn cứ các Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2020-2021 của Ban nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường;
     Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1: Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021 cho 147 đề tài sau (có danh sách cụ thể kèm theo).
     Điều 2: Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Như Điều 2;

- Lưu: Đào tạo.                                                             


	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Lê Văn Xuân


DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐT ngày 14 tháng 7 năm 2021)
	TT
	Tên đề tài
	Người thực hiện
	Ghi chú

	
	BAN GH, CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM
	
	

	1. 
	Xây dựng Qui định về công tác rà soát, bổ sung, qui hoạch, bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Lê Văn Xuân

Hoàng Văn Tuấn
	BGH

Phòng TCHC

	2. 
	Hiệu chỉnh Qui định về chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 
	Lê Văn Xuân

Hoàng Văn Tuấn
	BGH

Phòng TCHC

	3. 
	Một số giải pháp tăng cường công tác an ninh trật tự của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Đường Văn Nam
Nguyễn Thị Toan
	Phòng TCHC

	4. 
	Xây dựng Qui chế, Phương án, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Lê Hoài Nam

Phạm Ngọc Hùng
	TT TS&GTVL



	5. 
	Sáng kiến và giải pháp nâng cấp, quản lý hiệu quả đường truyền hệ thống mạng, các phần mềm quản lý điểm,Website trong Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Lê Hoài Nam 

Phạm Ngọc Hùng

Dương Đình Cầm
	TT TS&GTVL

	6. 
	Xây dựng quy trình xét trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên trong Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Nguyễn Văn Đức

Đặng Thị Loan
Hồ Minh Phương
	Phòng CT HSSV

	7. 
	Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công  trong Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Hoàng Mạnh Hùng

Lê Thị Huyền
	Phòng QTTB

	8. 
	Xây dựng quy trình thanh toán tài chính trong các hoạt động của Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Lê Thị Bích Hằng

Phạm Thị Thái
	Phòng TCKT

	9. 
	Xây dựng quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm trong Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Đặng Thị  Loan

Lê Thị Bích Hằng
	Phòng CT HSSV

Phòng TCKT

	10. 
	Xây dựng Quy trình thanh, kiểm tra các hoạt động đào tạo trong Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Vũ Hồng Quang
	Phòng KT&KĐCL

	11. 
	Xây dựng quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Đặng Thị Hiền
	

	12. 
	Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Mai Thị Minh Tâm
	

	13. 
	Xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Trần Khánh Linh

Nguyễn Nguyệt Hằng
	P. KT&KĐCL

Phòng TCHC

	14. 
	Xây dựng quy chế đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Tăng Văn Thái

Trịnh Thị Thu Phương

Lê Thị Quyên
	BGH

Phòng Đào tạo

“

	15. 
	Xây dựng quy định về công tác quản lý thực hành, thực tập tại doanh nghiệp của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
	Phạm Văn Yêm

Tạ Đồng Hồng

Lê Ngọc Lương
	BGH

Phòng Đào tạo

“

	16. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Thiết bị lạnh 
(3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Điện CN&DD hệ Trung cấp
	Lê Thị Thu
	Phòng Đào tạo



	17. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Sửa chữa điện lạnh (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Điện CN&DD hệ Trung cấp
	
	

	18. 
	Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử đối với học sinh - sinh viên trong nhà trường
	Đỗ Thị Quý
	TT Đào tạo nghề cho LĐNT

	
	BỘ MÔN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT
	
	

	19. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Giáo dục chính trị (3 tín chỉ - 45 giờ) - Hệ cao đẳng liên thông (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Trần Thị Lên

Lê Thị Kim Liên

Lê Huy Hoàn
	

	20. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Pháp luật (1 tín chỉ - 15 giờ) - Hệ cao đẳng liên thông (Dùng chung cho tất cả các ngành)
	Phạm Thị Mai Anh

Hoàng Văn Chiến
	

	
	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	

	21. 
	Phát huy khả năng đọc hiểu môn Ngữ văn của học sinh hệ văn hóa cơ sở
	Nguyễn Anh Thuần
	

	22. 
	Rèn kỹ năng cảm thụ văn học cho học sinh trong thời đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ.
	Đào Hoàng Thu Hà
	

	23. 
	Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm phần hình học giải tích ôn thi THPT quốc gia
	Đào Quang Yên
	

	
	KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	
	

	24. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Điện kỹ thuật (2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Lê Tuấn Thủy
	

	25. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	26. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	27. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
(3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	28. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	29. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Cơ ứng dụng (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Tô Quang Sự
	

	30. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô (5 tín chỉ - 120 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	31. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Kỹ thuật lái ô tô (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	32. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Vật liệu học 
(2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Văn Biên
	

	33. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	34. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	35. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	36. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học An toàn lao động (2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Hoàng Gia Kiểm
	

	37. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	38. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp``
	
	

	39. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát (3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	40. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Vẽ kỹ thuật 
(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Đỗ Thành Đại
	

	41. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Thực hành nguội, gò, hàn (2 tín chỉ - 60 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	42. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Xuân Tài
	

	43. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn học Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel (3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	44. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ ô tô - Hệ Trung cấp
	
	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	
	

	45. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Lập trình web (5 tín chỉ - 120 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Cao Thị Thanh Thương
	

	46. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Thiết kế web (3 tín chỉ - 60 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	47. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Visual Basic.NET (5 tín chỉ - 120 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Trương Thị Chi
	

	48. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Trương Thị Chi

Cao Thị Thanh Thương

	

	49. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	Trương Thị Chi

Cao Thị Thanh Thương

	

	50. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Lập trình C (3 tín chỉ - 60 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	Nguyễn Thái Sơn
	

	51. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ phần mềm (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	52. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4 tín chỉ - 75 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	53. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Hệ điều hành Linux (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	54. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Lắp ráp và bảo trì máy tính (5 tín chỉ - 120 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Lê Hữu Thọ
	

	55. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi (3 tín chỉ - 60 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	56. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Tin học (2 tín chỉ - 30 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Vân Anh
	

	57. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Tin học (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	58. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Tin học văn phòng (4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	59. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Cơ sở dữ liệu (4 tín chỉ - 75 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	60. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Cấu trúc máy tính (4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Đoàn Văn Thanh
	

	61. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Lập trình cơ bản 
(4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	62. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Phân tích và thiết kế hệ thống (2 tín chỉ - 45giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	63. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Mạng máy tính (4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Hoàng Đức


	

	64. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Quản trị mạng (2 tín chỉ - 45giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông 
	
	

	65. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access (4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	66. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Đồ họa ứng dụng 
(5 tín chỉ - 120 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Phùng Phương Thảo
	

	67. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Quản trị cơ sở dữ liệu SQL (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	68. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Xử lý ảnh với Corel Draw (4 tín chỉ - 90 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Trần Mạnh Tiến
	

	69. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Internet (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	
	

	70. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Corel Draw (3 tín chỉ - 60 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	71. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn An toàn bảo mật thông tin (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Cao Đẳng liên thông
	
	

	72. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Excell nâng cao (2 tín chỉ - 45 giờ) - Ngành CNTT - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Thị Nụ
	

	
	KHOA CÔNG NGHỆ LTTP
	
	

	73. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Vi sinh thực phẩm (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Thị Khả
	

	74. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ sản xuất bánh kẹo (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	75. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Hóa phân tích (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	76. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ sản xuất rượu (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Lưu Khắc Hiếu
	

	77. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ sản xuất bia (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	78. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học An toàn lao động (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	79. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ chế biến rau quả (5 tín chỉ - 120 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Ng. Thị Thanh Thủy


	

	80. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Nhập môn công nghệ thực phẩm (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	81. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	82. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ  chế biến thịt, cá (5 tín chỉ - 120 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Lê Thị Thúy Hồng
	

	83. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Chế biến thực phẩm trình độ Trung cấp
	
	

	84. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Kỹ thuật sản xuất nước giải khát (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	85. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Hóa sinh thực phẩm (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Thị Nga
	

	86. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	87. 
	Hiệu chỉnh chương trình môn học Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	88. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ chế biến các sản phẩm từ bột (5 tín chỉ - 120 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Nguyễn Thị Khuê
	

	89. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Phụ gia và bao bì thực phẩm (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	90. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	
	

	91. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn học Công nghệ chế biến dầu thực vật (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Chế biến thực phẩm - Hệ Trung cấp
	Phạm Thị Hồng Vân
	

	
	KHOA KINH TẾ
	
	

	92. 
	Hiệu chỉnh định mức vật tư thực hành, thực tập môn: Thực tập nghề nghiệp (5 tín chỉ - 150 giờ) - Ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	Trương Thị Lan

Nguyễn Ngọc Long
	

	93. 
	Xây dựng định mức vật tư thực tập môn Thực tập nghề nghiệp (2 tín chỉ - 60 giờ) - Ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Thị Thanh Vân
	

	94. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kinh tế quốc tế 
(2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Đào Từ Khiêm
	

	95. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Thuế Nhà nước 
(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	
	

	96. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Bảo hiểm (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	
	

	97. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Thực tập tại doanh nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	
	

	98. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Quản trị doanh nghiệp (2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Ôn Tiến Dũng Sinh
	

	99. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Thống kê kinh doanh (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Phạm Thị An
	

	100. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Nghiệp vụ 
kinh doanh xuất nhập khẩu (2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Lưu Kiên Cường
	

	101. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Kế toán đơn vị HCSN (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Hoàng Thế Đông


	

	102. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kế toán TCDN (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	
	

	103. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kế toán quản trị 
(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Thanh Lân
	

	104. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kế toán TCDN sản xuất HP1 (6 tín chỉ - 135 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	105. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Tài chính doanh nghiệp (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	

	106. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Tài chính doanh nghiệp (5 tín chỉ - 105 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	107. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kế toán 
thương mại (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Hồng Lan
	

	108. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kế toán TCDN sản xuất HP2 (6 tín chỉ - 135 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	109. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Thực tập nghề nghiệp (2 tín chỉ - 60 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	

	110. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Chuyên đề tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Nguyễn Ngọc Long
	

	111. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Nguyên lý kế toán (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	112. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Thực tập tại doanh nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	
	

	113. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Thực tập tại doanh nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	114. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Thực tập tại doanh nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng
	
	

	115. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kế toán 
ngân sách (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng liên thông
	Phan Thế Vinh
	

	116. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Tổ chức 
công tác kế toán (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kế toán doanh nghiệp - Hệ Trung cấp
	Trương Thị Lan
	

	117. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Nguyên lý 
kế toán (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Kinh doanh TM&DV - Hệ Trung cấp
	Phạm Thị Loan
	

	
	KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	
	

	118. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Chế tạo mạch in và hàn linh kiện (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ liên thông
	Nguyễn Văn Tưởng
	

	119. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	
	

	120. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Đo lường điện và cảm biến (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	121. 
	Hiệu chỉnh chương trình môn Điều khiển lập trình PLC (4 tín chỉ - 105 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	122. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Vi xử lý (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ liên thông
	Trịnh Xuân Đảng
	

	123. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Điều khiển logic (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	
	

	124. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Điện tử công suất (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	125. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Thiết kế mạch bằng máy tính (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	Đỗ Thị Thu Hường
	

	126. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Điều khiển điện khí nén (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	
	

	127. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Vi điều khiển 
(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	128. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Điều khiển điện khí nén (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	129. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Khí cụ điện 
(2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	Văn Thanh Nga
	

	130. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Kỹ thuật cảm biến (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	
	

	131. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Máy điện (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	132. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Vật liệu điện 
(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	Trương Thị Kim Oanh
	

	133. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Điện cơ bản 
(3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	Nguyễn Thị Vĩnh
	

	134. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn lý thuyết mạch điện (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	135. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn lý thuyết mạch (3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	136. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Lý thuyết điều khiển tự động (2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	Trần Thị Tuệ Minh
	

	137. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Vi mạch tương tự (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	138. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn An toàn điện 
(2 tín chỉ - 30 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	139. 
	Xây dựng chương trình môn Kỹ thuật xung - số (2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	Đào Thị Mai
	

	140. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Vi điều khiển 
(3 tín chỉ - 75 giờ) ngành Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	141. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Kỹ thuật xung - số (5 tín chỉ - 105 giờ) ngành Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	142. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn Điện tử nâng cao (3 tín chỉ -75 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	Cù Thị Mai Hiên
	

	143. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Mạch điện tử cơ bản (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Điện tử công nghiệp - Hệ Trung cấp
	
	

	144. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Kỹ thuật điện tử (3 tín chỉ - 60 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	
	

	145. 
	Hiệu chỉnh chương trình chi tiết môn Trang Bị điện (4 tín chỉ - 90 giờ) ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ Trung cấp
	Phạm Công Đoàn
	

	146. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn PLC nâng cao 
(2 tín chỉ - 45 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	
	

	147. 
	Xây dựng chương trình chi tiết môn chuyên đề tốt nghiệp (4 tín chỉ - 180 giờ) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CĐ Liên thông
	Trần Thị Tuệ Minh

Phạm Công Đoàn
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